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4. Chỉ tiêu tuyên sinh

TT
Mã xét 
tuyển

Tên chuông trình, ngành, 
nhóm ngành xét tuyển

Mã 
ngành, 
nhóm 
ngành

Tên Igành, nhóm ngành
Chỉ 
tiêu

Phuong thức tuyển sinh Ghi chú

1 7720101 Y khoa 7720101 Y khoa 250

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết hợp với chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

25 
chỉ tiêu

2 7720201 Dược học 7720201 Dược học 280

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết họp với chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

28 
chỉ tiêu



4

TT
Mã xét 
tuyển

Tên chưong trình, ngành, 
nhóm ngành xét tuyển

Mã 
ngành, 
nhóm 
ngành

Tên ngành, nhóm ngành
Chỉ 
tiêu

Phuong thức tuyển sinh Ghi chú

3 7720301 Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng 320

3.1 7720301A Điều dưỡng đa khoa 7720301A Điều dưỡng đa khoa 200

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết họp vói chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 
cấp THPT (học bạ)

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

20 
chỉ tiêu

3.2 772030ỈB Điều dưỡng nha khoa 7720301B Điều dưỡng nha khoa 50

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết hợp vói chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế
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TT
Mã xét 
tuyển

Tên chương trình, ngành, 
nhóm ngành xét tuyển

Mã 
ngành, 
nhóm 
ngành

Tên ngành, nhóm ngành Chỉ 
tiêu Phuong thức tuyển sinh Ghi chú

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 
cấp THPT (học bạ)

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

5 
chỉ tiêu

3.3 7720301C Điều dưỡng gãy mê hồi sức 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức 70

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết họp với chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 
cấp THPT (học bạ)

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

7 
chỉ tiêu
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TT
Mã xét 
tuyển

Tên chương trình, ngành, 
nhóm ngành xét tuyển

Mã 
ngành, 
nhón 
ngàn a

Tên ngành, nhóm ngành
Chỉ 
tiêu

Phương thức tuyển sinh Ghi chú

4 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720631 Kỹ thuật xét nghiệm y học 150

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết họp với chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 
cấp THPT (học bạ)

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

15 
chỉ tiêu

5 7720601 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 100

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết họp với chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 
cấp THPT (học bạ)
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TT
Mã xét 
tuyển

Tên chương trình, ngành, 
nhóm ngành xét tuyển

Mã 
ngành, 
nhóm 
ngành

Tên ngành, nhóm ngành Chỉ 
tiêu Phuong thức tuyển sinh Ghi chú

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

10 
chỉ tiêu

6 7720603
Kỹ thuật 

phục hồi chức năng
7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 120

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết họp với chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 
cấp THPT (học bạ)

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

12 
chỉ tiêu

7 7720701 Y tế công cộng 7720701 Y tế công cộng 30
Xét tuyển dựa trên kết quả thi 

tốt nghiệp THPT
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TT
Mã xét 
tuyển

Tên chưong trình, ngành, 
nhóm ngành xét tuyển

Mã 
ngành, 
nhóm 
ngành

Tên ngành, nhóm ngành
Chỉ 
tiêu

Phuong thức tuyển sinh Ghi chú

Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
tốt nghiệp THPT kết hợp vói chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 
cấp THPT (học bạ)

Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế tuyển sinh

3 
chỉ tiêu

Tổng 1250


